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Trân trọng kính mời: CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi Quý đồng nghiệp,
Với bất kỳ cán bộ y tế nào, có lẽ corticosteroid là một nhóm hoạt chất vô cùng quen thuộc, một nhóm thuốc đã 
có hơn 60 năm kinh nghiệm sử dụng lâm sàng. Ở thời điểm được các nhà khoa học tìm ra, corticosteroid đã trở 
thành một loại “thần dược” và được sử dụng rộng rãi với những tác dụng điều trị đáng kinh ngạc trong kháng 
viêm, kháng dị ứng và ức chế miễn dịch. Để rồi một thời gian dài sau đó, những câu chuyện về tác dụng không 
mong muốn, biến chứng khi lạm dụng corticosteroid đã trở thành một nỗi ám ảnh, không chỉ với bệnh nhân mà 
còn với các cán bộ y tế. 
Nhưng vấn đề có nằm ở corticosteroid? Chúng ta đều biết không có loại thuốc nào an toàn, điều quan trọng là 
sử dụng chúng như thế nào. Chúng ta không thể phủ nhận những tác dụng điều trị đáng quý của corticosteroid, 
đây là một nhóm thuốc quan trọng trong điều trị. Vì vậy, người cán bộ y tế, những người nắm giữ cán cân “lợi 
ích” - “nguy cơ”, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc sử dụng corticosteroid đúng cách.
Tuy là một nhóm thuốc có lịch sử lâu đời, những năm gần đây, nhiều phát hiện mới, nghiên cứu mới về 
corticosteroid vẫn liên tục được công bố và trở thành đề tài hấp dẫn với cộng đồng y khoa. 
Nhằm tạo một diễn đàn để các cán bộ y tế có thể tiếp cận với những kiến thức mới nhất đồng thời chia sẻ kinh 
nghiệm điều trị liên quan đến corticosteroid, Tổng Hội Y học Việt Nam, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam và công ty 
P�zer phối hợp tổ chức Hội nghị “Cập nhật về corticosteroids, toàn cảnh từ những bằng chứng mới nhất”. Mong 
được chào đón các Quý đồng nghiệp đến tham dự Hội nghị, thảo luận và chia sẻ, nhằm cùng nhau góp phần tạo 
nên một kì Hội nghị chất lượng, hữu ích và lý thú.
Trân trọng,

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên
Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á 

Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam 
Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế

Đón tiếp đại biểu

Phát biểu khai mạc
PGS TS Nguyễn Thị Xuyên
Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á
Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam
Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

Tầm quan trọng của y học chứng cứ
trong thực hành lâm sàng
PGS TS Hoàng Văn Minh
Phó Hiệu trưởng Đại học Y tế công cộng Hà Nội

Vấn đề thời sự: lạm dụng corticoid, hiện trạng
và tương lai
PGS TS Nguyễn Hoàng Anh
Giảng viên Bộ môn Dược lý học Đại học Dược Hà Nội
Giám đốc trung tâm Thông tin thuốc và ADR Việt Nam

Breakdown session: các báo cáo chuyên đề

Ăn trưa

Break down session: ca lâm sàng và thảo luận

Tổng kết

Trao giấy chứng nhận đào tạo liên tục

08:00 - 08:45

08:45 - 09:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

THỜI GIAN NỘI DUNG

PGS TS Nguyễn Thị Xuyên
Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á
Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam
Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

PGS TS Chu Thi Hạnh
Phó Giám đốc trung tâm hô hấp
Bệnh viện Bạch Mai

TS BS Nguyễn Toàn Thắng
Phó khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai

Phó chủ nhiệm Bộ môn Gây mê hồi sức, Đại học Y Hà Nội

PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Lan
Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam

PGS TS Trần Đình Hà
Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu
Bệnh viện Bạch Mai

TS BS Trương Hồng Sơn
Phó tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam

Viện Trưởng Viện Y học Ứng Dụng Việt Nam

Hội đồng khoa học
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Chủ toạ:
PGS TS Chu Thi Hạnh
Phó Giám đốc trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai

THỜI GIAN NỘI DUNG

Cập nhật về vai trò của corticoid trong viêm xoang
PGS TS Tống Xuân Thắng
Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

Sử dụng corticosteroids trong viêm phổi: đã đến lúc 
phải thay đổi
PGS TS Vũ Văn Giáp
Tổng Thư ký Hội Hô Hấp Việt Nam

Làm sao để tối ưu corticoid toàn thân trong cơn hen cấp?
BS CKII Nguyễn Đình Liêm
Trưởng khoa Phòng khám, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Corticoid toàn thân cho đợt cấp COPD, thế nào là hợp lý?
PGS TS Lê Tiến Dũng
Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM

1.Ca lâm sàng hô hấp:
ThS BS Nguyễn Thanh Thủy
Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai
2.Ca lâm sàng TMH:
ThS BS Võ Công Minh
Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện ĐHYD TP. HCM

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

13:30 - 15:30

HÔ HẤP - TAI MŨI HỌNG
Chuyên đề:
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Sử dụng corticosteroids trong sốc phản vệ
PGS TS Hoàng Thị Lâm
Giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội, Phó khoa Dị ứng
Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

Corticosteroid trong chấn thương tủy sống cấp, các tranh luận đã đi về đâu?
ThS BS Phạm Đức Hiếu
Khoa Hồi sức Nội thần kinh, Bệnh viện Việt Đức

Corticosteroid có vai trò gì trong sốc nhiễm trùng?
TS BS Vũ Đình Phú
Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thiếu hụt Corticosteroid
liên quan đến bệnh nặng (CIRCI) ở bệnh nhân nặng: Hội Săn sóc
tích cực (SCCM) và Hội Hồi sức châu Âu (ESICM) 2017
TS BS Huỳnh Văn Ân
Phó Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu TP. HCM, Trưởng khoa ICU
Bệnh viện Nhân dân Gia Định

1. Ca lâm sàng CTCS cấp:
ThS BS CKII Chu Tấn Sĩ
Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Nhân dân 115
2. Ca lâm sàng shock phản vệ:
ThS BS Nguyễn Thị Thu Hà
Khoa Dị ứng, miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

13:30 - 15:30

CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC
Chuyên đề:

Chủ toạ:
TS BS Nguyễn Toàn Thắng
Phó khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai
Phó chủ nhiệm Bộ môn Gây mê hồi sức, Đại học Y Hà Nội
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Chủ toạ:
PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Lan
Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam

THỜI GIAN NỘI DUNG

Vai trò của corticosteroid trong bệnh lý cơ xương khớp
BS CKII Đoàn Thị Huyền Trân
Trưởng khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện nhân dân 115

Corticosteroid hay hyaluronic acid tiêm tại khớp?
TS BS Phạm Hoài Thu
Khoa Cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai

Cân bằng lợi ích - nguy cơ khi sử dụng corticosteroid
dài hạn trong VKDT
PGS TS Trần Thị Minh Hoa
Nguyên Phó trưởng khoa CXK, Bệnh viện Bạch Mai

Vai trò của corticosteroid trên các bệnh nhân VKDT
đang điều trị thuốc sinh học
PGS TS Nguyễn Văn Hùng
Trưởng khoa CXK Bệnh viện Bạch Mai

1.Ca lâm sàng lupus ban đỏ:
BS CKII Tạ Phương Dung
Trưởng khoa Nội thận - miễn dịch ghép, Bệnh viện nhân dân 115
2. Ca lâm sàng viêm khớp dạng thấp:
ThS BS CKII Đặng Việt Khoa
Phó chỉ nhiệm Khoa Nội Cơ Xương Khớp, Bệnh viện 108

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

13:30 - 15:30

CƠ XƯƠNG KHỚP
Chuyên đề:
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Chủ toạ:
PGS TS Trần Đình Hà
Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân
và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

THỜI GIAN NỘI DUNG

Cập nhật về corticosteroid với vai trò một tác nhân điều trị trong ung thư
ThS BS Thiều Thị Hằng
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

Corticosteroid trong chăm sóc giảm nhẹ ở ung thư phổi nói riêng
và ung thư nói chung
TS BS Nguyễn Văn Thọ
Chủ nhiệm Bộ môn Lao và Bệnh Phổi, Đại học Y dược TP.HCM

Corticosteroids và hiệu quả trong ngăn ngừa các tác dụng không
mong muốn của hoá - xạ trị 
ThS BS Nguyễn Thanh Hùng
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

Viêm - cánh cửa mới trong phòng ngừa và điều trị ung thư
TS BS Phạm Văn Thái
Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

1. Ca lâm sàng ung thư:
ThS BS Nguyễn Triều Vũ
Trưởng khoa Ung bướu - Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quận Thủ Đức
2. Ca lâm sàng huyết học:
ThS BS Nguyễn Lan Phương
Phó Khoa Bệnh lý huyết học tổng hợp II, Bệnh viện Huyết học và
Truyền máu Trung Ương

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

13:30 - 15:30

UNG BƯỚU - HUYẾT HỌC
Chuyên đề:
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